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Giới thiệu
Bộ xử lý không khí

DX-AHU hệ VRF
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Ứng dụng Bộ xử lý không khí DX-AHU hệ VRF

Hệ thống điều hòa VRF Panasonic Bộ xử lý không khí AHU SAIVER

Khách sạn Bảo tàng nghệ thuật Trường đại học Nhà máy Bệnh viện

Lợi ích



Hệ thống lạnh Chiller & AHU

So sánh bộ xử lý không khí DX-AHU hệ VRF với hệ thống máy lạnh 
Chiller & AHU

Bộ xử lý không khí DX-AHU hệ VRF Hệ thống Chiller & AHU



Xử lý không khí tốt hơn

Kiểm soát nhiệt độ

33
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Tăng chiều dài đường ống cho việc thiết kế linh hoạt hơn



Bộ xử lý không khí

Bộ tiêu chuẩn

Phụ kiện tùy chọn

Tiếp điểm T10

•  
•  
•  
•  

•  

•  
•  

B

C

J

D

Bộ kết nối Panasonic Kit cho phép kết nối Bộ xử 
lý không khí AHU Saiver với hệ thống VRF trong 
cùng mạch môi chất lạnh, đồng thời dễ dàng tích 
hợp hệ thống điều hòa không khí nhờ kết nối linh 
hoạt đem lại hiệu quả vận hành cao.

•  

•  
•  
•  

CZ-RTC4A / CZ-RTC5B

CZ-RTC4A / CZ-RTC5B



DDC*

DDC*

DDC*

Ví dụ sử dụng bộ AHU Kit

Giải pháp Intesis cho hệ thống điều 
hòa không khí của Panasonic đảm 
bảo kết nối hoàn hảo giữa hệ thống 
tự động hóa và hệ thống điều hòa 
không khí của Panasonic.

* Để biết thông tin chi tiết, vui lòng 
tham khảo kỹ sư của Panasonic.

Giải pháp BMS



*Đây là dữ liệu sơ bộ. Vui lòng liên hệ tư vấn từ kỹ sư bán hàng của Panasonic.

Bộ kết nối AHU / Hệ thống kết hợp

Công suất (HP) Kết hợp dàn nóng Kết hợp bộ kết nối AHU

Dòng máy
FSV-EX
ME2/MS3
(Kết hợp
tiết kiệm
không gian)

28.0 kW (10 HP)
U-10MS3H7
U-10ME2H7 CZ-280MAH1

56.0 kW (20 HP)
U-20MS3H7
U-20ME2H7 CZ-560MAH1

85.0 kW (30 HP)
U-12MS3H7
U-14ME2H7

U-18MS3H7
U-16ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1

113.0 kW (40 HP)
U-16MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1

140.0 kW (50 HP)
U-8MS3H7
U-14ME2H7

U-18MS3H7
U-16ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1

168.0 kW (60 HP)
U-12MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1

196.0 kW (70 HP)
U-22MS3H7
U-10ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7 U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1

224.0 kW (80 HP)
U-8MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7

U-24MS3H7
U-20ME2H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1

254.0 kW (90HP) U-18MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-560MAH1 CZ-280MAH1



Thông số kỹ thuật

Dòng máy DX-AHU tiêu chuẩn 

Dòng tiêu chuẩn ( khung dày 60mm có quạt EC)
Khung máy 2 lớp dày 60mm
Tấm phủ GI dày 0,6mm
Mật độ bọt nhựa dày 60mm: 40kg/m3

Thép cán nhôm ép đùn
DX coil
Ống đồng
Cánh (rãnh) nhôm
Ống đồng
Thép mạ kẽm
1600kPa
Nhãn hiệu = ebm
Quạt cắm EC
Nhôm
N/A
N/A
(Nhãn hiệu = ebm)
Động cơ rotor bên ngoài
Bảo vệ = lớp cách nhiệt IP54 = Hạng F
N/A
Nhôm/sơn GI
Bên dưới khay thoát nước phủ lớp cách nhiệt PU 40kg/m3

(Nhãn hiệu = AAF/Mayair)
Hạng = G3 (AFI=80-85%) Tổng hợp có thể giặt
Kích cỡ = Đầy đủ (24" x 24" x 2") Một nửa (12" x 24" x 2")

HP 20 30 40 50 60 70 80
Tham khảo OHU-20HP OHU-30HP OHU-40HP OHU-50HP OHU-60HP OHU-70HP OHU-80HP

Lưu lượng gió 3,312 5,040 6,696 8,280 9,936 11,592 13,248
0.92 1.40 1.86 2.30 2.76 3.22 3.68

Quạt
SA

Áp suất tĩnh (Cột áp) 500 500 500 500 500 500 500
Công suất 1 x 2.95 1 x 2.95 1 x 5.25 1 x 5.25 1 x 5.25 1 x 5.25 2 x 5.25
Phương thức dẫn động
Nguồn điện

Giàn
ống

Tổng công suất làm lạnh (kW) 56.0 85.0 113.0 140.0 168.0 196.0 224.0 
Dàn coil 6 6 6 6 6 6 6
Số giàn ống 1 1 1 1 1 1 1
Vận tốc bề mặt 2.41 2.30 2.35 2.32 2.32 2.40 2.50
Khu vực hiệu quả 0.381 0.610 0.792 0.991 1.189 1.341 1.472

Model bộ điều khiển — 1 — 1 — 1 —
1 1 2 2 3 3 4

Bộ lọc G3

Kích thước
833 833 985 985 985 1138 1138
1085 1543 1543 1848 2153 2000 2153
2205 2205 2358 2510 2510 2510 2510

Tổng trọng lượng

OHU
CMH
CMS
Pa
kW

Số hàng

m/s
m2

CZ-280MAH1
CZ-560MAH1

Rộng
Cao
Dài
Kg

10
OHU-10HP

1,620
0.45
500

1 x 2.95

28.0 
7
1

2.46
0.183

1
—

680
933
2205
260 313 378 463 541 591 612 712

90
OHU-90HP

15,696
4.36
500

2 x 5.25

252
6
1

2.49
1.749

1
4

1290
2153
2510
749

HP 20 30 40 50 60 70 80
Tham khảo AHU AHU-20HP AHU-30HP AHU-40HP AHU-50HP AHU-60HP AHU-70HP AHU-80HP

Lưu lượng gió CMH 8,568 13,032 17,100 21,420 25,704 29,988 34,272
CMS 2.38 3.62 4.75 5.95 7.14 8.33 9.52

Quạt
SA

Áp suất tĩnh (Cột áp) Pa 500 500 500 500 500 500 500
Công suất kW 1 x 5.25 2 x 5.25 2 x 5.25 2 x 5.25 3 x 5.25 3 x 5.25 3 x 5.25
Phương thức dẫn động
Nguồn điện

Giàn
ống

Tổng công suất làm lạnh (kW) 56.0 85.0 113.0 140.0 168.0 196.0 224.0 
Dàn coil Số hàng 6 6 6 6 6 6 6
Số giàn ống 1 1 1 1 1 1 1
Vận tốc bề mặt m/s 2.40 2.47 2.49 2.47 2.48 2.37 2.48
Khu vực hiệu quả m2 0.991 1.463 1.906 2.408 2.880 3.520 3.840

Model bộ điều khiển CZ-280MAH1 — 1 — 1 — 1 —
CZ-560MAH1 1 1 2 2 3 3 4

90
AHU-90HP

37,728
10.48

500
4 x 5.25

252.0 
6
1

2.5
4.2
1
4

Bộ lọc G3

Kích thước
Rộng 985 1138 1290 1595 1748 2053 2205
Cao 1848 2153 2305 2305 2458 2458 2458
Dài 2510 2510 2663 2663 2663 2663 2815

Tổng trọng lượng Kg

10
AHU-10HP

4,140
1.15
500

1 x 2.95

28.0 
6
1

2.49
0.462

1
—

833
1238
2205
350 534 712 780 890 1019 1108 1189

2550
2305
2885
1376

Đặc tính kỹ thuật AHU

Đặc tính kỹ thuật OHU

Bản vẽ

Ghi chú: Chiều cao bao gồm bệ máy 100mm
* OHU…Thiết bị xử lý không khí bên ngoài

Ghi chú: Chiều cao bao gồm bệ máy 100mm

Cao

Dài

Rộng
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Vỏ/Cách nhiệt

Vỏ-khung
Giàn ống
Ống
Tản nhiệt
Ống góp

Quạt
Loại 
Bánh xe
Vỏ
Khung

Động cơ

Bộ chống rung

Khay thoát nước

Lọc khí

Áp suất làm việc
khung

(Khung dày 60mm có quạt EC)

Quạt EC hoàn toàn với động cơ DC Brushless
3Ø 380V~480V 50/60Hz

Quạt EC hoàn toàn với động cơ DC Brushless
3Ø 380V~480V 50/60Hz



• Tản nhiệt đồng
• Cánh tản nhiệt xanh
• Tản nhiệt và cuộn dây phủ epoxy
• Tản nhiệt đồng mạ kẽm
• Tản nhiệt phủ heresite
• Tản nhiệt phủ blygold

Loại quạt Các loại bộ lọc Tùy chỉnh

Điều khiển động cơ quạt

Tùy chọn đặc biệtLoại vật liệu Dàn coil ga

Điều khiển động cơ quạt

Dàn coil ga

Loại khay thoát nước

Khay thoát nước Bộ lọc

• Cánh khí cong ngược
• Quạt truyền động trực tiếp
• Chuẩn quạt EC 60mm

• Lưu lượng
• Công suất
• Cột áp
• Hướng thổi
• Cửa ra ống

• VSD
• Tốc độ cố định
• Động cơ hạng H
• Động cơ chống cháy nổ EXN/EXE
• Động cơ PM

• Điện trở nhiệt
• Buồng hòa trộn
• Mái ngoài trời
• Khung máy dày 88mm
• Ống dẫn nhiệt
• Bánh xe hồi nhiệt
• Bảng âm thanh
• Bánh xe hút ẩm
• Đèn UV
• Máy tạo ẩm• Thép mạ kẽm

• Inox
   (SS304/ SS316/ SS316L)

• GI phủ bột epoxy polyester
 

• Lọc bụi thứ cấp
• Bộ lọc bổ sung
• Tổng hợp
• Lọc túi
• HEPA
• Nhôm
• Cartridge
• ULPA
• Lọc màng cuốn tự động
• Bộ lọc hóa học
• Lọc các-bon

Tùy chọn SAIVER DX-AHU

Tùy chọn đặc biệtQuạt

1

1 6

4

2

3 5

5

6

2

3

4
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Đa dạng chủng loại



Quy trình làm việc bộ xử lý không khí 
DX-AHU/Chứng nhận

Phần mềm lựa chọn của SAIVER

Bảng lựa chọn

Trường hợp sử dụng thực tế

Phần mềm lựa chọn máy tính tinh vi.
Kích thước AHU linh hoạt.
Giá chính xác, dữ liệu kỹ thuật, bản vẽ chi tiết.

-Bảng dữ liệu, dữ liệu âm thanh
-Tính toán hạng năng lượng
-Biểu đồ nhiệt ẩm
-Điểm vận hành quạt
-Kích thước
-Tiêu chuẩn Eurovent

-Thiết kế hệ thống tùy chỉnh
-Ví dụ : Lắp đặt dàn nóng
 Tấm che nắng ngoài trời có độ dốc
 Tấm che mưa, lưới thép
 Chống ăn mòn

1

2

3

EUROVENT - EN1886

Tiêu chuẩn vệ sinh VDI 6022

Tiêu chuẩn quạt AMCA

* Chỉ áp dụng cho AHU

13

Chứng nhận của SAIVER AHU*



LÀM LẠNH
5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

5.30
5.03

3.68
3.76

4.10

4.56

8 HP 10 HP

4.73

12 HP 14 HP

4.13

16 HP

FSV-EX ME2 series FSV-EX MS3 series FSV ME1 series

4.04

3.60 3.61 3.60

3.36

4.10

18 HP

3.50

20 HP

3.33

FSV (ME1/MF2)

FSV-EX (MS3)
FSV-EX (ME2/MF3)

-10 403020100 5046 52˚C
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Máy nén Twin Rotary biến tần
công suất lớn

8HP 16HP14HP12HP10HP

53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.0

54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0

8HP 16HP14HP12HP10HP

FSV-EX (ME2)
FSV-EX (MS3)
FSV (ME1)

53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0

FSV-EX (ME2)
FSV-EX (MS3)
FSV (ME1)

* Đối với điều hòa công suất 8 & 10 HP ME2 và 8, 10 & 12 HP MS3, dàn trao đổi nhiệt được thiết kế 2 hàng.

15



HP 10 20 30 40 50

Tên model U-10ME2H7 U-20ME2H7  U-14ME2H7
U-16ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-20ME2H7
U-16ME2H7
U-14ME2H7

Nguồn điện 380 / 400 / 415V-3-pha / 50Hz ; 380 / 400V / 3-pha / 60Hz

Công suất làm lạnh
kW 28 56 85 113 140

BTU/h 95,600 191,100 290,100 385,700 477,800 

Kích thước

Cao mm 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 

Rộng mm 770 1,540 2,420 3,140 4,020

Sâu mm 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Khối lượng kg 210 375 630 750 1,005

Dòng điện
-Làm lạnh A

9.6/
9.1/
8.8

24.6/
23.4/
22.5

33.6/
31.9/
30.8

49.9/
47.4/
45.7

57.7/
54.8/
52.9

Công suất đầu vào kW 5.57 14.90 19.70 30.20 34.20

Điện áp khởi động A 1 2 4 4 6

Lưu lượng gió m3/h 13,440 24,300 27,840 48,600 52,140

Lượng ga nạp sẵn kg 5.6 9.5 16.6 19.0 26.1

Áp suất tĩnh ngoài Pa 80 80 80 80 80 

Ống kết nối

Ống hơi mm Ø22.22 Ø28.58 Ø31.75 Ø38.10 Ø38.10

Ống lỏng mm Ø9.52 Ø15.88 Ø19.05 Ø19.05 Ø19.05

Ống cân 
bằng mm Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35

Phạm vi nhiệt độ hoạt động: Làm lạnh: -10°C (DB)~+52°C (DB), Sưởi ấm: -25°C (WB)~+18°C (WB)

Độ ồn (chế độ yên tĩnh) dB(A) 56.0 59.0 63.0 62.0 64.5

Độ ồn (chế độ thường) dB 77.0 80.0 84.0 83.0 85.5

Đặc tính kỹ thuật dàn nóng VRF
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HP 10 20 30 40 50

Space saving High effciency Space saving High effciency Space saving

Model Name U-10ME2H7 U-20ME2H7 U-10ME2H7 
U-10ME2H7

U-14ME2H7
U-16ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-20ME2H7
U-16ME2H7
U-14ME2H7

Power Supply 380 / 400 / 415V-3-phase / 50Hz ; 380 / 400V / 3-phase / 60Hz

Cooling Capacity
kW 28 56 56 85 113 113 140

BTU/h 95,600 191,100 191,100 290,100 385,700 385,700 477,800 

Dimension

Height mm 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 

Width mm 770 1,540 1,600 2,420 3,140 3,660 4,020

Depth mm 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Net Weight kg 210 375 420 630 750 855 1,005

Electrical 
Ratings-Cooling A

9.6/
9.1/
8.8

24.6/
23.4/
22.5

19.2/
18.2/
17.5

33.6/
31.9/
30.8

49.9/
47.4/
45.7

42.4/
40.3/
38.8

57.7/
54.8/
52.9

Power Input kW 5.57 14.90 11.10 19.70 30.20 25.40 34.20

Starting Current A 1 2 2 4 4 4 6

Airflow Rate m3/h 13,440 24,300 26,880 27,840 48,600 41,760 52,140

Refrigerant Amount 
at shipping kg 5.6 9.5 11.2 16.6 19.0 24.9 26.1

External Static Pressure Pa 80 80 80 80 80 80 80 

Piping 
Connections 

Gas 
Pipe mm Ø22.22 Ø28.58 Ø28.58 Ø31.75 Ø38.10 Ø38.10 Ø38.10

Liquid 
Pipe mm Ø9.52 Ø15.88 Ø15.88 Ø19.05 Ø19.05 Ø19.05 Ø19.05

Balance 
Pipe mm Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35

Ambient Temperature 
Operation Range Cooling : -10°C (DB)~+52°C (DB), Heating: -25°C (WB)~+18°C (WB)

Sound Pressure Level 
Normal Mode dB(A) 56.0 59.0 59.0 63.0 62.0 63.5 64.5

Sound Power Level 
Normal mode dB 77.0 80.0 80.0 84.0 83.0 84.5 85.5

Thông số kỹ thuật hệ thống VRF



50 60 70 80

High effciency Space saving High effciency

U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-10ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

380 / 400 / 415V-3-phase / 50Hz ; 380 / 400V / 3-phase / 60Hz

140 168 168 196 224

477,800 573,400 573,400 668,900 764,500

1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 

4,490 4,740 4,900 5,570 6,340

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,065 1,125 1,215 1,335 1,500

51.7/
49.1/
47.3

73.8/
70.1/
67.6

66.9/
63.5/
61.2

84.0/
79.8/
76.9

98.4/
93.5/
90.1

30.60 44.70 39.60 50.30 59.6

5 6 7 7 8

55,200 72,900 55,680 86,340 97,200

30.5 28.5 33.2 34.1 38.0

80 80 80 80 80

Ø38.10 Ø38.10 Ø38.10 Ø41.28 Ø44.45

Ø19.05 Ø19.05 Ø19.05 Ø22.22 Ø22.22

Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35

Cooling : -10°C (DB)~+52°C (DB), Heating: -25°C (WB)~+18°C (WB)

64.5 64.0 66.5 64.5 65.0

85.5 85.0 87.5 85.5 86.0

60 70 80

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-10ME2H7

U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

380 / 400 / 415V-3-pha / 50Hz ; 380 / 400V / 3-pha / 60Hz

168 196 224

573,400 668,900 764,500

1,842 1,842 1,842 

4,740 5,570 6,340

1,000 1,000 1,000 

1,125 1,335 1,500

73.8/
70.1/
67.6

84.0/
79.8/
76.9

98.4/
93.5/
90.1

44.70 50.30 59.6

6 7 8

72,900 86,340 97,200

28.5 34.1 38.0

80 80 80

Ø38.10 Ø41.28 Ø44.45

Ø19.05 Ø22.22 Ø22.22

Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35

Làm lạnh: -10°C (DB)~+52°C (DB), Sưởi ấm: -25°C (WB)~+18°C (WB)

64.0 64.5 65.0

85.0 85.5 86.0

Theo vị trí lắp đặt, có thể chọn vị trí cài đặt theo hướng sâu của bu lông neo từ A, B hoặc C.

A: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống lên phía trước
B: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống về phía sau 
C: (Lỗ khoan lắp đặt)

10 HP

12 / 14 / 16 HP
Theo vị trí lắp đặt, có thể chọn vị trí cài đặt theo hướng sâu của bu lông neo từ A, B hoặc C.

A: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống lên phía trước
B: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống về phía sau 
C: (Lỗ khoan lắp đặt)

Theo vị trí lắp đặt, có thể chọn vị trí cài đặt theo hướng sâu của bu lông neo từ A, B hoặc C.

A: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống lên phía trước
B: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống về phía sau 
C: (Lỗ khoan lắp đặt)

18 / 20 HP

Cửa lấy gió
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Nhìn từ mặt trướcNhìn từ trên xuống
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Nhìn từ mặt trướcNhìn từ trên xuống

Nhìn từ mặt trướcNhìn từ trên xuống

1510

740740Cửa lấy gió

Lỗ neo lắp đặt
Lỗ dài 8-15x21

15
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Kích thước 
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Thông số kỹ thuật hệ thống VRF

Đặc tính kỹ thuật dàn nóng VRF

HP 10 20 30 40

Model U-10MS3H7 U-20MS3H7 U-12MS3H7
U-18MS3H7

U-16MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                         
 380/400V/3-pha/60Hz  

kW 28.0 56.0 85.0 113.0

BTU/h 95,600 191,100 290,100 385,700

EER / COP W/W 5.03 3.76 3.79 3.67

H x W x D mm 1,842 x 770 x 1,000 1,842 x 1,540 x 1,000 1,842 x 2,010 x 1,000 1,842 x 2,780 x
1,000

kg 210 366 523 679

Làm 
A 9.62 / 9.14 / 8.81 24.6 / 23.4 / 22.5 37.8 / 35.9 / 34.6 51.4 / 48.9 / 47.1

kW 5.57 14.9 22.4 30.8

A 1 2 3 4

m³/h 13,440 24,300 27,360 38,220

L/s 3,733 6,750 7,600 10,617

kg 5.6 9.5 13.9 17.8

Pa 80 80 80 80

mm Ø28.58 

mm 

mm 

56.0 59.0 64.0 65.0

51.0 54.0 59.0 60.0

dB 77.0 80.0 85.0 86.0

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0
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Kích thước

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0
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Lắp đặt bu-lông cố định máy

Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15x21

Cửa lấy gió
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C
ửa
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18
42

95
3

Cửa thoát gió giải nhiệt

Theo vị trí lắp đặt, có thể chọn vị trí cài đặt theo hướng sâu của
bu lông neo từ A, B hoặc C.

A: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống lên phía trước
B: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống về phía sau 
C: (Lỗ khoan lắp đặt)

8 / 10 / 12 HP

Theo vị trí lắp đặt, có thể chọn vị trí cài đặt theo hướng sâu của
bu lông neo từ A, B hoặc C.

A: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống lên phía trước
B: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống về phía sau 
C: (Lỗ khoan lắp đặt)

14 / 16 / 18 HP

Theo vị trí lắp đặt, có thể chọn vị trí cài đặt theo hướng sâu của
bu lông neo từ A, B hoặc C.

A: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống lên phía trước
B: (Lỗ khoan lắp đặt) Di chuyển ống về phía sau 
C: (Lỗ khoan lắp đặt)

20 / 22 / 24 HP
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Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15x21
Cửa lấy gió
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Lắp đặt bu-lông cố định máy
Lỗ chôn bu-lông kích thước 8-15x21

Cửa thoát gió giải nhiệt
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Panasonic cùng SAIVER có một mạng lưới các cơ sở bán hàng, sản xuất và nghiên cứu phát 
triển rộng khắp, mang tới các sản phẩm sáng tạo kết hợp công nghệ tiên tiến, thiết lập tiêu 
chuẩn cho máy điều hòa không khí trên toàn thế giới.

 

Cơ sở kinh doanh (Châu Á)

Trụ sở chính của SAIVER 
tại Châu Á

Nhà máy SAIVER Trung Quốc

Zhongshan SAIVER WELAIRE Air
Conditioning Equipment
Company Ltd.
Block 1, Meiping Street, Maling
Village, South District,
Zhongshan City, Guangdong
Province, 528455, China

Welcome Air-Tech. Ltd
11th Floor, Trend Centre,
29 Cheung Lee Street, Chai
Wan, Hong Kong

Nhà máy SAIVER Malaysia

Trụ sở chính công ty Panasonic 
AP Bộ phận kinh doanh giải pháp 
làm lạnh và sưởi ấm (Shiga)

Bộ phận kinh doanh điều hòa 
không khí thương mại (Gunma)

*PACT (Trung tâm đào tạo Panasonic Air-Conditioning)

Welcome Air-Tech (Malaysia)
Sdn. Bhd. 
46, Jalan Anggerik Mokara 
31/47, Kota Kemuning, Seksyen 
31, 40460 Shah Alam, Selangor 
D.E., Malaysia

PACT Danang

PACT Ho Chi Minh
PACT Can Tho
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HP 10 20 30 40

Model U-10MS3H7 U-20MS3H7 U-12MS3H7
U-18MS3H7

U-16MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                         
 380/400V/3-pha/60Hz  

kW 28.0 56.0 85.0 113.0

BTU/h 95,600 191,100 290,100 385,700

EER / COP W/W 5.03 3.76 3.79 3.67

H x W x D mm 1,842 x 770 x 1,000 1,842 x 1,540 x 1,000 1,842 x 2,010 x 1,000 1,842 x 2,780 x
1,000

kg 210 366 523 679

Làm 
A 9.62 / 9.14 / 8.81 24.6 / 23.4 / 22.5 37.8 / 35.9 / 34.6 51.4 / 48.9 / 47.1

kW 5.57 14.9 22.4 30.8

A 1 2 3 4

m³/h 13,440 24,300 27,360 38,220

L/s 3,733 6,750 7,600 10,617

kg 5.6 9.5 13.9 17.8

Pa 80 80 80 80

mm Ø28.58 

mm 

mm 

56.0 59.0 64.0 65.0

51.0 54.0 59.0 60.0

dB 77.0 80.0 85.0 86.0
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HP 10 20 30 40

Model U-10MS3H7 U-20MS3H7 U-12MS3H7
U-18MS3H7

U-16MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                         
 380/400V/3-pha/60Hz  

kW 28.0 56.0 85.0 113.0

BTU/h 95,600 191,100 290,100 385,700

EER / COP W/W 5.03 3.76 3.79 3.67

H x W x D mm 1,842 x 770 x 1,000 1,842 x 1,540 x 1,000 1,842 x 2,010 x 1,000 1,842 x 2,780 x
1,000

kg 210 366 523 679

Làm 
A 9.62 / 9.14 / 8.81 24.6 / 23.4 / 22.5 37.8 / 35.9 / 34.6 51.4 / 48.9 / 47.1

kW 5.57 14.9 22.4 30.8

A 1 2 3 4

m³/h 13,440 24,300 27,360 38,220

L/s 3,733 6,750 7,600 10,617

kg 5.6 9.5 13.9 17.8

Pa 80 80 80 80

mm Ø28.58 

mm 

mm 

56.0 59.0 64.0 65.0

51.0 54.0 59.0 60.0

dB 77.0 80.0 85.0 86.0

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0
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Vui lòng đọc kỹ sách Hướng dẫn lắp đặt trước khi lắp thiết bị và Hướng dẫn 
sử dụng trước khi dùng.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
Nội dung cuốn catalog này chính xác kể từ tháng 5 năm 2024.
Màu sắc sản phẩm thực tế có thể sai khác đôi chút so với hình ảnh do 
quá trình in ấn.
Tất cả hình ảnh đưa ra chỉ mang tính chất minh họa.

Đại lý ủy quyền

Không thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác loại quy định. 
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại và suy 
giảm an toàn do sử dụng chất làm lạnh khác.

Đã có thời điểm khái niệm “khí sạch” tạo ra sự khác biệt trong kinh doanh của chúng tôi và đó cũng 
là lúc Panasonic thể hiện hết thế mạnh của mình. Khả năng lắp ráp và xây dựng các hệ thống ưu 
việt của chúng tôi không chỉ nhờ vào nguồn tài nguyên phong phú với tư cách là nhà sản xuất điện 
tử toàn diện, mà còn nhờ vào truyền thống 100 năm phát triển bền vững, nơi mỗi cá nhân suy nghĩ 
và hành động theo sáng kiến riêng khi làm việc nhóm để vươn tầm cao hơn. Chúng tôi không thỏa 
hiệp. Mỗi cá nhân trong công ty là một giải pháp toàn diện và cùng với khách hàng, chúng tôi đối 
mặt các thách thức và nỗ lực hết mình để xây dựng hệ thống hiệu quả và là một đối tác thực sự 
của khách hàng, chúng tôi cố gắng luôn luôn đi đầu trong kinh doanh.

HP 50 60 70 80 90

Model
U-8MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-8MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

380/400/415V/3-pha/50Hz                                                                                                                               
380/400/415V/3-pha/50Hz

kW 140.0 168.0 196.0 224.0 254.0

BTU/h 477,800 573,400 668,900 764,500 866,900

EER / COP W/W 3.72 3.55 3.49 3.56 3.47

H x W x D mm 1,842 x 3,610 x
1,000

1,842 x 3,970 x
1,000

1,842 x 4,740 x
1,000

1,842 x 5,570 x
1,000

1,842 x 5,980 x
1,000

kg 889 942 1,098 1,308 1,411

Làm 
A 62.8 / 59.6 / 57.5 78.1 / 74.2 / 71.5 92.8 / 88.2 / 85.0 103.9 / 98.7 / 95.1 120.9 / 114.8 / 110.7

kW 37.6 47.3 56.2 62.9 73.2

A 5 5 6 7 8

m³/h 51,660 62,040 72,900 86,340 86,820

L/s 14,350 17,233 20,250 23,983 24,117

kg 23.4 24.6 28.5 34.1 36.8

Pa 80 80 80 80 80

mm 

mm 

mm 

65.0 66.0 67.0 67.0 68.0

60.0 61.0 62.0 62.0 63.0

dB 86.0 87.0 88.0 88.0 89.0
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PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM 
Văn phòng Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Charmvit,
Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 16, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 1 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Văn phòng Cần Thơ: Tầng 16, Tòa nhà Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ, Số 29
Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà E-town 1,
Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM 
Website: panasonic.com/vn/air-solutions
PROClub: panasonic.proclub.global

airconpanasonicglobal

Tổng đài hỗ trợ miễn phí: 1800 1593
Số điện thoại/Zalo hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp: (+84) 902020300 


	Part 01
	Part 02

